
Những đồ vật khó xử lý và thu gom 

Example

Vào ngày thu gom rác, hãy để 
rác vào địa điểm quy định 
muộn nhất là 8:30 sáng.

Yêu cầu hợp tác phân loại chính xác.
Đã phát sinh các vụ cháy·nổ do pin nhỏ dạng sạc hoặc 
bình xịt chưa dùng hết bị lẫn vào「rác không cháy」

Về chi tiết hãy 
xem ở trang chủ 
thành phố.

Quy định phải 
đăng ký trước 

có phí

Quy định phải 
đăng ký trước 

có phí

Quy định phải 
đăng ký trước 

có phí

Đồ vật có 1 cạch chưa tới 30cm

Các loại rác điện gia dụng có thể tái chế

Trung tâm tiếp nhận rác cỡ lớn  0570-666-861
Trường hợp không sử dụng được do một số điện thoại IP phụ thuộc vào môi trường 【06-6486-0530】

1５㎝～

Vật thể cứng Khối bê tông·các loại gạch Đá·đất·cát

Thân cây·rễ cây có kích 
thước từ 15cm trở lên

Tài nguyên

tái chế
Tài nguyên

tái chế

Đề nghị từ thành phố Toyonaka ① Đề nghị từ thành phố Toyonaka ②
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Rác cháy

Rác không cháy 
Rác cỡ lớn

Đồ đựng, bao bì 
bằng nhựa

Giấy·Vải Bình/chai/lọ

Vỏ lon/đồ hộp rỗng· 
Rác nguy hiểm Chai nhựa 

Đồ điện gia dụng cỡ nhỏ·pin 
dạng sạc bên trong

Tháng 1 lần
 Quy định phải đăng ký trước

収
集
地
区 粗大ごみ収集日(申込制 有料）

赤阪 1丁目

第●回目 ●曜日

Về ngày thu gom rác của khu vực 
sinh sống, vui lòng tham khảo lịch 
vứt rác gia đình.

Nhưng nơi có để lịch vứt rác gia đình
･Toà thị chính thành phố Toyonaka
･Phòng dự án rác gia đình （Toyonakashi Hashirii 2-5-5）
･Văn phòng Shinsenri ･Văn phòng Shonai
･Trung tâm giao lưu môi trường

Cách vứt rác 
·phân loại rác và tài nguyên tái chế

※Yêu cầu đăng ký từ trước 3 tháng đến trước 3 ngày
※Khi thu gom rác, hãy có mặt và trả tiền mặt phí thu gom.

※Yêu cầu đăng ký từ trước 3 tháng đến trước 7 ngày
(Đăng ký qua internet trước 14 ngày)

Đèn huỳnh quang 
 (loại hình ống thẳng·loại tròn 

·loại bóng điện tròn)

Pin

Cặp nhiệt độ thủy ngân
Máy đo huyết áp thủy 
ngân
Máy đo độ thủy ngân

Lượng rác lớn do chuyển nhà 
hoặc dọn dẹp Trường hợp vứt các loại lá cây, 

cỏ cây trên 4 túi rác của thành 
phố chỉ định 

Khi muốn vứt rác không đúng 
ngày thu gom rác quy định

Khi vứt cùng một lúc 6 món 
đồ kích cỡ lớn trở lên.

Rác cỡ lớnRác cỡ lớn

Rác tạm thờiRác tạm thời

Trường hợp 
mang rác 

đến trực tiếp

Trường hợp 
mang rác 

đến trực tiếp

TV 
TV màn 
hình mỏng

Tủ lạnh
Tủ cấp đông

Máy giặt
Máy vắt khô

Máy điều hòa

Đồ điện gia dụng đã qua sử dụng cỡ nhỏ【Địa điểm thu gom 】【Địa điểm thu gom 】 Các sản phẩm chứa thuỷ ngânCác sản phẩm chứa thuỷ ngân

Cleanland thành phố Toyonaka, thành phố Itami

Số liên hệ đặt trước 
Từ thứ Hai đến thứ Bảy

2-1 Harada Nishimachi, thành phố Toyonaka

【Thời gian mang đến】
Từ thứ Hai đến thứ Sáu  (bao gồm ngày nghỉ lễ)

Thứ Bảy (bao gồm ngày nghỉ lễ)
14:00～16:30
10:00～16:00

0 6 - 6 8 4 1 - 4 4 9 8
9:00～17:00

１

２

Yêu cầu cửa hàng nơi 
mua sản phẩm xử lý

Trả phí tái chế ở bưu 
điện

Nơi tiếp nhận được chỉ định
Công ty vận chuyển Nhật bản     Nơi thu gom được thành phố Toyonaka  chỉ định
5-18-1 Hattori Nishimachi, thành phố Toyonaka ☎06-6862-1423

Nơi cấp phép
Nghiệp đoàn Hiệp hội Môi trường Thành phố Toyonaka 

☎06-6853-4001
Thành phố Toyonaka

Trung tâm tiếp nhận rác cỡ lớn  ☎0570-666-861
☎06-6486-0530

Những đồ vật khó xử lý và thu gom 

Có

Có Có

Không

KhôngKhông

Đường kính hoặc cạnh lớn nhất có dưới 
30cm không?

Có để vừa trong túi rác chỉ định của 
thành phố không?

Những đồ vật muốn xử lý có phải 
các đồ điện tử không?

※Một số loại rác nằm ngoài hạng mục, vì vậy vui lòng liên hệ với Phòng dự án rác gia đình để biết thêm chi tiết.

Rác không cháy Rác không cháy 
Rác không cháy Rác không cháy 

Rác cháyRác cháyRác cỡ lớnRác cỡ lớn
Làm từ thủy tinh·làm từ kim loại

Làm từ nhựa ·làm từ gỗ

べとなむごばん

Nơi phát hành, liên hệ:
Ban môi trường thành phố Toyonaka Phòng dự án rác gia đình 
Rác nhựa (Pura-プラ), giấy·vải, vỏ lon/đồ hộp rỗng· rác nguy hiểm, đồ điện nhỏ, chai nhựa ・・・・06-6843-3512
Rác cháy, rác không cháy, bình/chai/lọ, rác kích cỡ lớn, rác tạm thời・・・・06-6843-3513

Nơi đăng ký rác cỡ lớn·rác tạm thời 

Trung tâm tiếp nhận rác cỡ lớn・・・0570-666-861
06-6486-0530
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Lần thứ 1

第2回目
Lần thứ 2

第3回目
Lần thứ 3

第4回目
Lần thứ 4

日曜日

日
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9月
Tháng 9

10月
Tháng 10

11月
Tháng 11

12月
Tháng 12

1月
Tháng 1

2月
Tháng 2

3月
Tháng 3

Mất phí tái chế + thu gom vận 
chuyển

Mang đến nơi thu gom được 
chỉ định

Yêu cầu thu gom và vận 
chuyển (có phí)

わが家のごみカレンダー
“Wagayano Gomi Calendar”

や



【             】Nghiêm cấm 2 lần túi: không 
được bỏ rác vào một hoặc các 
túi buộc lại rồi mới cho vào túi 
rác được chỉ định của thành phố
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Các loại rác dễ bị 
phân loại nhầm

Các loại rác dễ bị 
phân loại nhầm

Rác nhà bếp

Các loại dụng cụ 
nhà bếp

Các loại màng bọc, 
gói chống va đập

Các loại vỏ hộp·vỉ/ khay Các loại 
chai·lọ·bình nhựa

Vỏ xốp, nhựa của 
các loại bát·ly·hộp 
đồ ăn uống

Nắp·vỏ nhãn chai Các loại túi bọc 
bên ngoài

Các thiết bị điện 
cỡ nhỏ

Các đồ vật 
bằng kim loại

Ngoài ra

Thủy tinh·gốm 
sứ·các loại bát đĩa Đồ nhôm ·giấy bạc Đèn huỳnh quang·

bóng đèn tròn

Đồ cao su· đồ bằng da
Các loại giấy · vải nhưng không vứt 
được vào ngày thu gom rác giấy·vải

Báo

Đồ hộp nhôm･
thép

Chai/bình/lọ đồ uống·dầu ăn·mỹ 
phẩm·gia vị·thuốc 

Chai nhựa dùng để đựng đồ uống·gia 
vị·rượu

Điện thoại·điện thoại thông minh·máy tính 
bảng·máy ảnh kỹ thuật số·máy quay·máy 
tính xách tay

Thuốc lá điện tử·máy trò chơi điện 
tử cầm tay·bàn chải điện·dụng cụ 
điện dạng sạc pin, sản phẩm có 
chức năng sạc pin. 

Sạc dự phòng· pin sạc·pin 
khuy áo· pin alkaline/ pin 
khô manganese

Đồ điện gia dụng cỡ nhỏ·pin dạng sạc bên trong 
có 1 cạch chưa tới 30cm

Bình xịt ·bình ga
Hộp bánh kẹo sắt

Tạp chí Thùng giấy Các loại vải

Các loại rác đồ uống 
bằng hộp giấy Giấy vụn

Các loại lá cây, cỏ cây

Đồ nhựa không có ký 
hiệu nhựa (Pura-プラ)

Bao bì · đồ đựng bằng nhựa 
không thể làm sạch

Vứt giấy vụn dễ dàng hơn nếu 
bóc đề can hoặc túi bọc ở bên 
ngoài rồi cho các loại giấy vụn 
vào một túi giấy.

※Trường hợp không có đồ đựng chuyên dụng 
thì hãy liên hệ đến Phòng dự án rác gia đình.

Có các địa điểm thu gom rác như ở nơi 
công cộng và siêu thị.

Các loại rác như quần áo lót·quần áo cũ·rèm 
cửa·thảm·thú nhồi bông là rác cháy.

※Không đục lỗ mà hãy sử dụng 
hết hoàn toàn chất chứa bên 
trong trước khi vứt

Trường hợp rác vứt trên 4 túi rác do 
thành phố chỉ định là rác tạm thời.

※ Những đồ sắc, nhọn trước 
khi vứt hãy bọc bằng giấy 
dày và ghi chú ở ngoài chữ
「nguy hiểm」

×

Hãy cắt ống nhựa thành những đoạn 
có chiều dài không vượt quá 50cm.

Các thiết bị điện gia dụng cỡ nhỏ 
không phải dạng nạp pin

＊Hãy tráng qua nước.

Hãy tráng qua nước.

Hãy tháo ra

Nắp

vỏ nhãn chai

Hãy dùng hết ga trong bật lửa 
trước khi vứt
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キケン

Đây là ký 
hiệu 

Đồ đựng, bao bì 
bằng nhựa

Tìm kiếm toyonaka petbottle

×
ビン回収容器×ビン回収容器

Hãy tráng qua nước.

Đến 
15cm

Đến 25cmĐến 25cm

＊ ＊
＊

×
Vứt vào rác 
không cháy

Vứt vào rác 
không cháy
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※Đồ vật có cạch lớn nhất trên 30cm 
là rác cỡ lớn

※Đồ vật có cạch lớn nhất trên 30cm là rác cỡ lớn

ペットボトル
回 収 容 器
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ビン回収容器

ビン回収容器
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●Hãy cho vào túi rác chỉ định của thành phố và vứt vào ngày 
(              ) được ghi ở lịch vứt rác gia đình.

※Đừng cho bật lửa vào chung. 
Hãy dùng hết ga trong bật lửa rồi vứt vào ngày rác không cháy.

Hãy tráng qua nước.

●Đồ thủy tinh· gốm sứ
●Chai/bình/lọ có màu trắng đục
●Đèn huỳnh quang·bóng điện tròn

Đồ nhôm

Sau khi bao bì·đồ đựng bằng nhựa được vận chuyển đến trung tâm Three R ở 
Toyonaka Itami sẽ được phân loại bằng tay.  
Nếu có các đồ như kim tiêm, dao sẽ là nguyên nhân gây ra bị thuơng. Do đó, 
hãy tuân theo đúng quy định về cách phân loại và vứt rác. 

Rác cháyRác cháy
Giấy·VảiGiấy·Vải

Bình/chai/lọBình/chai/lọ

Chai nhựa Chai nhựa 

Đồ điện gia dụng 
cỡ nhỏ·pin dạng 
sạc bên trong

Đồ điện gia dụng 
cỡ nhỏ·pin dạng 
sạc bên trong

Vỏ lon/đồ hộp rỗng· 
Rác nguy hiểm 

Vỏ lon/đồ hộp rỗng· 
Rác nguy hiểm 

Rác không 
cháy 

Rác không 
cháy 

Đồ đựng, bao 
bì bằng nhựa
Đồ đựng, bao 
bì bằng nhựa

Thu gom bằng đồ đựng 
chuyên dụng

Thu gom bằng đồ đựng 
chuyên dụng

Tuần 2 lầnTuần 2 lần

2 tuần 1 lần2 tuần 1 lần

2 tuần 1 lần2 tuần 1 lần

2 tuần 1 lần2 tuần 1 lần

2 tuần 1 lần2 tuần 1 lần

4 tuần 1 lần4 tuần 1 lần

Tuần 1 lầnTuần 1 lần

4 tuần 1 lần4 tuần 1 lần

Tháo và vứt nắp chai vào rác không cháy


